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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (3,5 điểm)  
Nhạc xập xình từ các khu biệt thự, chung cư đến những nhà trọ, những khu xóm trọ cũng rền rĩ tiếng nhạc. Tiếng hát riết róng vào tai mọi người như một sự thách thức mang màu sắc bạo lực.
Sao có thể chịu được khi sau ngày làm việc mệt nhọc cứ phải ôm đầu, bịt tai với âm thanh riết róng. Người bệnh cần tĩnh dưỡng vẫn phải buốt óc, đau tim. Trẻ con học bài phải trầy trật giữa sách vở với “phận là con gái chưa một lần yêu ai”, “tình em như núi cao biển rộng”, “truyền thái y đi Em đẹp như bức tranh Điêu Thuyền”... Rất nhiều lời than phiền đầy phẫn nộ chứa đựng cả sự nhẫn nhục đến từ những nạn-nhân-không-lối-thoát này.
Đừng nghĩ đơn giản: “mốt” ca hát này sẽ tự “xẹp”. Cũng đừng nên nghĩ một cách quá... kỹ thuật “phải vượt qua bao nhiêu đề-xi-ben, hay phải qua 22h đêm mới là vi phạm”. Chờ đến lúc phong trào tự suy tàn chắc người dân... chết vì kiệt sức!
Việc đo cường độ âm thanh chỉ thích hợp với tiếng ồn của nhà máy, của các công trình xây dựng, của các trục lộ giao thông hoặc khu vực xung quanh bệnh viện. Còn sự ô nhiễm tiếng ồn từ chuyện hát karaoke gia đình hàng xóm có thể “đo” hằng ngày và vấn đề này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và đang trở thành thảm họa tấn công thô bạo chất lượng cuộc sống của người dân. 
 ( Nguồn: Dẹp loạn tiếng ồn, phải làm ngay! , tuoitre.vn)

a. Em hãy cho biết đoạn trích trên nói về vấn đề nào hiện nay? (0,5 điểm)
b. Em hãy cho biết vấn đề này có ảnh hưởng đến viêc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư không? Vì sao? (1,0 điểm)
c. Em hãy nêu những biện pháp để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư (2,0 điểm)
Câu 2: (2,5 điểm) 
Tình bạn trong sáng và lành mạnh có các đặc điểm nào?  Kể tên một số tình bạn đẹp mà em biết?

 Câu 3: (1,0 điểm)
          Em hãy kể tên một số truyền thống văn hóa của dân tộc ta?
Câu 4: (3,0 điểm)
Vừa qua, Asanzo – một công ty điện tử tư nhân vướng vào nghi vấn “hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam” đã làm cho người tiêu dùng hoang mang, thất vọng. Trước đây, thương hiệu như Khaisilk cũng từng bị dính vào lùm xùm chuyện “nhãn mác”… Đây chỉ là “điểm mặt” một vài vụ nổi cộm trên báo chí. Còn rất nhiều công ty, cơ sở làm ăn gian dối, hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn, độc hại đang hoạt động tràn lan mà chưa bị xử lý.
Người tiêu dùng Việt Nam cũng không thiếu lòng yêu nước. Xu hướng người dân dùng hàng Việt khá phổ biến. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp gian dối đã làm mất dần niềm tin của họ. Và khi đã mất niềm tin sẽ mất tất cả. Khách hàng chỉ bị “lừa” môt lần chứ không có lần thứ hai. Sự tẩy chay của người tiêu dùng đối với sản phẩm kém chất lượng là điều đương nhiên…
Doanh nghiệp nào cũng mong được phát triển đi lên lớn mạnh. Nhưng “cây kim trong túi áo cũng có ngày lòi ra”, những việc gian dối rồi sẽ bị phát hiện và tất nhiên rất khó để tiếp tục tồn tại phát triển lớn lên được. Vì thử hỏi làm ăn không uy tín sao có thể mong làm lớn?
(Nguồn: Không giữ chữ tín sao mong làm lớn?, baomoi.com)
a. Em hãy nhận xét việc làm của các doanh nghiệp trong đoạn trích trên? (1,0 điểm)
b. Theo em, để giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì chúng ta phải làm gì? (2,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]
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Câu 1: (3,5 điểm)
a. Sự ô nhiễm tiếng ồn từ chuyện hát karaoke gia đình vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và đang trở thành thảm họa tấn công thô bạo chất lượng cuộc sống của người dân. (0,5 điểm)
b. Vấn đề này có ảnh hưởng đến viêc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Vì: Hát karaoke gây ô nhiễm tiếng ồn, làm ảnh hưởng xấu đến hàng xóm. (1,0 điểm)
c. Biện pháp để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:  (2,0 điểm)
· Giữ gìn trật tự an ninh.
· Vệ sinh nơi ở, bảo vệ môi trường.
· Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.
· Bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội.
Câu 2: (2,5 điểm) 
· Tình bạn trong sáng và lành mạnh có các đặc điểm: (2,0 điểm)
· Phù hợp quan niệm sống
· Bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau
· Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau.
· Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau 
· Một số tình bạn đẹp: (0,5 điểm)
·  Các Mác và Ph.Ăngghen.
· Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Bác Tôn Đức Thắng
Câu 3: (1,0 điểm)
Hs kể được tên một số văn hóa truyền thống của dân tộc ta. (1,0 điểm)
 Ví dụ:
- Các lễ hội truyền thống: Hội lim, lễ hội Đền Hùng (giỗ tổ Hùng Vương), ...
 - Trang phục tuyền thống: Áo dài, áo bà ba, áo tứ thân, ...
 - Phong tục tập quán: lễ, Tết (Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu), ...
 - Ẩm thực: Bánh chưng, bánh tét, bánh trôi
Câu 4: (3,0 điểm)
a. Các doanh nghiệp trên không giữ chữ tín: làm ăn gian dối, hàng giả, hàng nhái … (1,0 điểm)
b. Để giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì chúng ta phải: (2,0 điểm)
· Luôn làm tốt nhiệm vụ được giao.
· Giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh.
· Có trách nhiệm về lời nói, hành vi và việc làm của bản thân.


----- HẾT -----
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	                                           Mức độ                Chủ đề
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	- Hs vận dụng được kiến thức đã học trong bài để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư để giải quyết bài tập
	
	
	2,5 điểm

	1,0 điểm

	- Hs nêu được đặc điểm tình bạn trong sáng và lành mạnh. 
- Hs kể được tên một số tình bạn đẹp.
	2 điểm
	
0,5 điểm
	
	


	- Hs kể được tên một số văn hóa truyền thống của dân tộc ta
	
	 1,0 điểm
	  
	

	- Hs vận dụng được kiến thức đã học trong bài giữ chữ tín để giải quyết bài tập
	
	

	 3,0 điểm

	


	Tổng số điểm
	2,0 điểm
	1,5 điểm
	5,5 điểm
	 1,0 điểm

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	55%
	10%



	Quận 8, ngày 01 tháng  11  năm 2020 
GIÁO VIÊN RA ĐỀ
	TỔ (NHÓM) TRƯỞNG BỘ MÔN
	DUYỆT CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG

	
	
	








